
DANH SÁCH TỔ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-CĐCB ngày 16 tháng 6 năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cao Bằng) 

 

STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Nhiệm vụ 

1 

Phòng 

Tổ chức - 

Hành chính 

Lâm Anh Bình Phó Trưởng phòng 0916131281 Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Nụ Giảng viên 0987268566 Thư ký 

Nông Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng 0912105279 Thành viên 

2 

Phòng 

ĐT và CT 

HSSV 

 Dương Huyền Nhung Phó Trưởng phòng 0836873688 Tổ trưởng 

Lục Thị Thúy Giảng viên 0988020120 Thư ký 

Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 0839492888 Thành viên 

3 
Phòng 

KĐ&ĐBCL 

Đỗ Thị Diễn Trưởng phòng 0915424398 Tổ trưởng 

Nguyễn Quỳnh Anh Giảng viên 0985523422 Thư ký 

Tạ Hùng Hải Giáo viên 0845143145 Thành viên 

4 
Khoa 

Ngôn ngữ 

Bế Thị Hạnh Phó Trưởng khoa 0919698388 Tổ trưởng 

Lương Văn Phước Giảng viên 0915644261 Thư ký 

Hứa Hạnh Duyên Giảng viên 0912018199 Thành viên 

5 
Khoa 

Sư phạm 

Bế Thị Hoài Trưởng khoa 0986094922 Tổ trưởng 

Vũ Thị Ngọc Bích Giảng viên 0982396345 Thư ký 

Nguyễn Thị Luyến Giảng viên 0977914218 Thành viên 

6 

Khoa Điện, 

Điện tử - 

Tin học 

Nông Kiều Anh Phó Trưởng khoa 0916969300 Tổ trưởng 

Bế Thị Ly Xa Giáo viên 0985918785 Thư ký 

Phạm Thị Hoài Bắc Giáo viên 0914031281 Thành viên 

7 

Khoa  

Cơ khí - 

Động lực 

Nông Đức Hưng Phó trưởng khoa  388951959 Tổ trưởng 

Nguyễn Duy Oánh Giáo viên  0906212686 Thư ký 

Thẩm Đình Phát  Giáo viên  0917657111 Thành viên 

8 
Khoa  

Nông Lâm 

Hoàng Thị Hương Trưởng khoa 0949265849 Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Hương Giáo viên 0984036135 Thư ký 

Hoàng Nông Chiến Giáo viên 0392020892 Thành viên 



2 
 

9 

Khoa 

Kinh tế - 

Khoa học  

cơ bản 

Tạ Văn Mát Phó Trưởng khoa 0385854170 Tổ trưởng 

Trịnh Văn Công Giảng viên 0978347613 Thư ký 

Phan Thế Tuấn Giáo viên 0912682606 Thành viên 

10 

Trung tâm 

đào tạo 

 lái xe 

Hoàng Anh Dũng Phó Giám đốc 0912686911 Tổ trưởng 

Đinh Thị Minh Hằng Giảng viên 0949066189 Thư ký 

Hoàng Bích Huệ Giáo viên 0356658658 Thành viên 

11 

Trung tâm 

tuyển sinh, 

GTVL 

Bế Thị Phượng Giám đốc  0915393036 Tổ trưởng 

Lê Thanh Tường   Giảng viên 0912663454 Thư ký 

Lý Thị Liễu Giáo viên  0336581664 Thành viên 
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